
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số:          /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Phú Thọ, ngày        tháng       năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ 

sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ

Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 
đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh 
viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,  
làm cơ sở xây dựng giá gói thầu: Mua sắm thực phẩm dinh dưỡng cho bệnh nhân 
tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình năm 2026. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ 
năng lực và kinh nghiệm gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình với 
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường 

Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu,Số điện thoại: 02183 896 546-126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực 
tiếp văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, 
Đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo 
giá cho thư mời báo giá số…. ngày … tháng … năm 2025).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày làm việc kể từ ngày ký và được 
đăng tải trên website của Bệnh viện và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
           (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà 
cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 



II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: Mua sắm thực phẩm dinh dưỡng cho bệnh nhân 

tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình năm 2026 (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà 
Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ dự kiến: 12 tháng. 
5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
Lưu ý: Đơn giá của Quý Công ty đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác 

(nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Ban Giám đốc (BC);
 - Các khoa, phòng Bệnh viện;
 - Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
 - Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



                                                                     PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Kèm theo thư mời Số       /TMBG-BVĐKHB, ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT Danh mục hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật Đơn vị Quy cách 
đóng gói

Hãng sản xuất - Nước 
sản xuất Số lượng

1
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học cung cấp Carbohydrate 
dùng cho trước phẫu thuật 
có chuẩn bị.

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản   
Thông số kỹ thuật tính trên 100ml: 
- Năng lượng  ≥ 50kcal
- Carbohydrate  ≥ 12,5g 
- L-Citrulline  ≥ 25g
- Natri  ≥ 38g
- Clo ≥ 38g
- Kẽm  ≥ 1g
2. Quy cách đóng gói:  Lon 200ml

Lon Lon 200 ml Công ty Cổ phần dinh dưỡng 
Nutricare - Việt Nam 1788

2

Thực phẩm dinh dưỡng y 
học dạng nước có năng 
lượng cao, chất xơ cao, 
protein 10g/100ml, GI 
thấp. 

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản   
Thông số kỹ thuật trong 100ml bao gồm:                                                
- Năng lượng: ≥ 150kcal
- Protein ≥9g
- Chất xơ ≥ 3g
- Chất béo ≥ 5g
- Carbohydrate ≥13g
- Omega 3 ≥ 0,5g            
- GI (Chỉ số đường huyết): ≤ 30  .
- Có khoáng chất và Vitamin 
 - Thực phẩm dinh dưỡng Y học
2. Quy cách đóng gói: Chai 200ml 

Chai Chai 200ml Lactalis Nutrition Santé - Pháp 504

3

Sản phẩm dinh dưỡng Y 
học dành cho chế độ ăn đặc 
biệt. Đạm Whey 100%. 
Năng lượng chuẩn.

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản                        
* Trong 100g bột :
1. Năng lượng   ≥ 450 kcal
2. Protein   ≥ 16 g
  - Đạm Whey : 100% 
3. Chất béo  ≥ 16g  
- MUFA (acid béo không bảo hòa đơn)   ≥ 
6,5g 
 - PUFA (acid béo không bảo hòa đa)  ≥  3g

Lon Lon 800g Laboratories Grand Fontaine 
S.L. - Tây Ban Nha 576



STT Danh mục hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật Đơn vị Quy cách 
đóng gói

Hãng sản xuất - Nước 
sản xuất Số lượng

4. Carbohydrate  ≥ 55g
5. Chất xơ FOS   ≥ 5g
6. DHA   ≥ 7mg
7. có 28 Vitamin & khoáng chất
8. Không chứa Lactose
9. Áp suất thẩm thấu : 420mOsm/L
2. Quy cách đóng gói: Lon 800g/ dạng bột

4

Sản phẩm dinh dưỡng Y 
học dành cho chế độ ăn đặc 
biệt. Đạm Whey 90%. 
Năng lượng chuẩn. GI 
thấp.

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản   
  * Trong 100g bột: 
1. Năng lượng   ≥ 440 kcal
2. Protein   ≥ 20g   
- Đạm Whey   ≥ 90%  
  - Đạm Calcium Caseinate   ≥ 10%
 3. Chất béo  ≥ 16g
- MUFA (acid béo không bảo hòa đơn)  ≥ 
9g
- PUFA (acid béo không bảo hòa đa)  ≥ 
4,5g
 4. Carbohydrate  ≥ 45 g
 5. Chất xơ (hỗn hợp FOS và Resistant 
dextrin)   ≥ 8,5g
6. Inositol   ≥ 400mg
7. Không chứa Lactose
8. Chỉ số đường huyết G ≤ 37
9. Áp suất thẩm thấu : 270mOsm/L 
  2. Quy cách đóng gói: Lon 800g/ dạng 
bột

Lon Lon 800g Laboratories Grand Fontaine 
S.L. - Tây Ban Nha 96



STT Danh mục hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật Đơn vị Quy cách 
đóng gói

Hãng sản xuất - Nước 
sản xuất Số lượng

5
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học dành cho bệnh nhân 
ung thư  

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản                 
Thông số kỹ thuật tính trên 100g:
- Năng lượng  ≥ 470kcal
- Chất đạm  ≥ 20g   
+ Đạm whey  ≥ 7,5g  
+ BCAA  ≥ 3560mg
- Chất béo   ≥ 20g  
+ MCT  ≥ 2g  
+ MUFA  ≥ 6,5g  
+ PUFA   ≥ 2g
- Carbohydrate  ≥ 45g
- Đường tổng số   ≥ 12g
- Chất xơ hòa tan  ≥ 3,6g
- Curcumin  ≥ 110mg
- Nucleotides  ≥ 22mg
- Có khoáng chất và vitamin
- Có chứa Arginine, Omega-3, Omega-6
- Áp suất thẩm thấu: 334 mOsmol/kg (273 
mOsmol/L)
2. Quy cách đóng gói: Lon 900g /dạng bột

Lon Lon 900g Công ty Cổ phần dinh dưỡng 
Nutricare - Việt Nam 434

6
Thực phẩm dinh dưỡng y 
học dành cho bệnh nhân 
trước và sau phẫu thuật 

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản                   
Thông số kỹ thuật tính trên 100g:
- Năng lượng   ≥ 460kcal
- Chất đạm  ≥ 22g 
- Arginin  ≥ 0,9g
- BCAA:
  + Leucine  ≥ 2g 
 + Iso leucine  ≥ 1,1g 
 + Valine  ≥ 1,3g
- Lactium  ≥ 75mg
- Chất béo  ≥ 19,5g  
+ Omega 3  ≥ 200mg 
 + Omega 6  ≥ 800mg
- Carbohydrate  ≥ 47,5g
- Đường tổng số  ≥ 15g
- Chất xơ hòa tan  ≥ 4,5g

Lon Lon 900g Công ty Cổ phần dinh dưỡng 
Nutricare - Việt Nam 1.308



STT Danh mục hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật Đơn vị Quy cách 
đóng gói

Hãng sản xuất - Nước 
sản xuất Số lượng

- Có khoáng chất và vitamin
- Lợi nhuận: 1 tỷ cfu
- Áp suất thẩm thấu: 466 mOsmol/kg (367 
mOsmol/L)
 2. Quy cách đóng gói: Lon 900g g/dạng 
bột

7

Sản phẩm dinh dưỡng 
chuyên biệt dạng bột, năng 
lượng chuẩn, hàm lượng 
protein thấp, ít na, kali, 
photo và chỉ số GI thấp cho 
bệnh nhân suy thận chưa 
lọc thận  

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản
Tính trên 100g:
 Năng lượng  ≥ 400kcal; 
Protein ≤ 11g;
 Lipid  ≥ 17g;    
 Carbohydrat  ≥ 60g; 
Chất xơ FOS  ≥ 4g;
 MUFA  ≥5,5g;
 PUFA ≥ 1,5g; 
Khoáng chất và vitamin
 Dạng bào chế: Sữa bột
2. Quy cách đóng gói: Lon 400g/ dạng bột

Lon Lon 400g VitaDairy - Việt Nam 24

8 Thực phẩm Dinh dưỡng y 
học: Ensure Gold 237ml

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản
Tiêu chuẩn kỹ thuật trên 100 ml:
Năng lượng   ≥ 110 Kcal
Đạm  ≥ 4,6 g
Carbohydrat   ≥ 15 g
Chất béo  ≥ 3,7 g
CaHMB  ≥ 0,3 g
2.Quy cách đóng gói: Chai nhựa 237 ml

Chai Chai 237 ml Abbott - Hoa kỳ 120

9 Thực phẩm Dinh dưỡng y 
học Ensure Plus Advance 

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản
Tiêu chuẩn kỹ thuật trên 100 ml:
Năng lượng  ≥ 150 Kcal
Đạm   ≥ 9 g
Chất béo   ≥ 4,8g
Chất bột đường   ≥ 16g

Chai Chai 220ml Abbott - Hà Lan 120



STT Danh mục hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật Đơn vị Quy cách 
đóng gói

Hãng sản xuất - Nước 
sản xuất Số lượng

CaHMB  ≥ 0,65 g
2.Quy cách đóng gói: Chai nhựa 220 ml

10 Thực phẩm Dinh dưỡng y 
học Glucerna hương vani 

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản
Tiêu chuẩn kỹ thuật trên 100 ml:
Năng lượng  ≥ 96 Kcal
Đạm  ≥ 4,5 g
Chất bột đường  ≥ 10 g
Chất béo  ≥ 3,5 g
GI: 27 ± 3,45
2.Quy cách đóng gói: Chai nhựa 220 ml

Chai Chai 220ml Abbott - Hà Lan 120

11

Thực phẩm dành cho chế 
độ ăn đặc biệt, tăng cường 
đề kháng và hỗ trợ giấc 
ngủ dạng nước

1. Tiêu chí kỹ thuật cơ bản
Thành phần tính trên 100ml chứa
Năng lượng 100kcal; 
Chất đạm (Protein)  ≥ 4g;
Chất béo (Lipid)  ≥ 3,8g;  
Chất bột đường (Carbohydrat)  ≥12g
Khoáng chất và vitamin; 
Sterol Esters thực vật  ≥  65mg;
CaHMB  ≥ 12mg; 
Lactoferrin  ≥ 6,5mg; 
GABA  ≥  5mg 
Thể tích 237ml 
Dạng bào chế: Sữa nước
2.Quy cách đóng gói: Chai 237ml.

Chai Chai 237 ml VitaDairy - Việt Nam 1080



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số        /TMBG-BVĐKT ngày       /       /2026 của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Công ty ……… Có địa chỉ tại ……., số đăng ký kinh doanh …..được cấp bởi….. Số điện thoại:
Căn cứ theo thư mời báo giá số:      ngày/tháng/năm 2026 của Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi 

xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật
Nước 

SX
Đơn vị 

tính
Số 

lượng Đơn giá  Thành tiền 

1  

…

  Tổng cộng: …. khoản    

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng  và các chi phí khác ( nếu có).
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 
2. Chúng tôi cam kết:………………………..
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                        
                                                                                                               ……, ngày.... tháng....năm....
                                                                                         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu )
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